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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:           /BC-SCT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày      tháng     năm  
 

 
BÁO CÁO 

Sơ kết thi hành Luật cư trú năm 2020 số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 tại 
Sở Công Thương  

 

Căn cứ Luật Cư trú 2020, số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020. 

Căn cứ Kế hoạch số 11096/KH-UBND ngày 14/09/2021 của UBND tỉnh triển 
khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh triển khai 
thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện Công văn số 5903/UBND-THNC ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh     
Đồng Nai về việc tham mưu báo cáo sơ kết thi hành Luật Cư trú năm 2020, Sở 
Công Thương báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CƯ 
TRÚ 2020, SỐ 68/2020/QH14 NGÀY 13/11/2020 

 Sở Công Thương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung 
của Luật Cư trú năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCC, VC) 
của cơ quan thông qua các cuộc họp cơ quan, đăng tải Trang thông tin điện tử của 
Sở với địa chỉ sct.dongnai.gov.vn và 2 trung tâm gồm các địa chỉ:  

 xttmdn.dongnai.gov.vn; khuyencongvatuvancongnghiepdongnai.gov.vn. 

Đồng thời triển khai thông qua Hệ thống quản lý văn bản và Điều hành (VNPT 
Ioffice). Qua việc tuyên truyền, phổ biến đã góp phần nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đảm bảo thực hiện quyền tiếp 
cận thông tin của công dân. 

- Sở Đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện sau: Văn bản số 5202/SCT-
TT ngày 23/09/2021 về triển khai Kế hoạch thi hành Luật cư trú trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai; Văn bản số 1742/SCT-TT  ngày 10/04/2023 về triển khai Thông báo số 
74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ trong thực hiện Luật cư 
trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ  

Trên cơ sở Luật cư trú và Luật căn cước công dân, Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 06/QĐ-TTG về việc phê duyệt Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” - gọi tắt là Đề án 06. Theo đó, UBND tỉnh 
đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh triển khai 
thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
Thực hiện Kế hoạch trên, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 1306/SCT-VP 
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ngày 17/3/2022 triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh 
đến các phòng, đơn vị thuộc Sở biết và thực hiện rà soát nhu cầu khai thác thông 
tin khi thực hiện các thủ tục hành chính; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông triển khai thực hiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh để tổ chức, cá nhân thuận tiện khai thác, tra cứu. 

Ngoài ra, việc triển khai Kế hoạch số 43/KH-UBND và Luật cư trú 2020 
được thực hiện qua hình thức phổ biến trong buổi sinh hoạt tuyên truyền các quy 
định pháp luật vào sáng thứ hai hàng tuần. 

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương 
đều được tuyên truyền, phổ biến về Kế hoạch số 43/KH-UBND và Luật cư trú 
2020. 

II. KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ 2020 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ: 

- Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 1306/SCT-VP ngày 17/3/2022 
triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh đến các phòng, đơn 
vị thuộc Sở biết và thực hiện rà soát nhu cầu khai thác thông tin khi thực hiện các 
thủ tục hành chính; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực 
hiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để tổ chức, cá 
nhân thuận tiện khai thác, tra cứu; 

- Thực hiện góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 1954/SCT-VP 
ngày 20/4/2022); 

- Cung cấp thông tin khảo sát hệ thống thông tin của Sở Công Thương phục 
vụ kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (Văn bản số 1698/SCT-KH ngày 
06/4/2022); 

- Cung cấp thông tin về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện Đề án 
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 gửi Công an 
tỉnh (Văn bản số 1087/SCT-VP ngày 08/3/2022); 

- Thực hiện góp ý về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 
“Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Văn bản số 
816/SCT-VP ngày 21/02/2022); 

- Thực hiện góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 711/SCT-VP 
ngày 15/02/2022); 
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- Tạo một chuyên mục Đề án 06 trên cổng thông tin điện tử của Sở (tại liên 
kết: http://sct.dongnai.gov.vn/Pages/news.aspx?CatId=103) để tuyên truyền các 
văn bản liên quan cho người dân, doanh nghiệp biết thực hiện; 

- Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 962/STTTT-
CNTTVT ngày 25/4/2022 về việc đề nghị thực hiện cập nhật, cung cấp thông tin 
tài khoản người dùng trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh; Sở Công Thương đã có 
văn bản số 2175/SCT-VP ngày 07/5/2022 cung cấp thông tin tài khoản 30 người 
gồm lãnh đạo, công chức có tài khoản tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên 
phần mềm Một cửa điện tử tỉnh và đề nghị đăng ký kết nối phần mềm Một cửa 
điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ công tỉnh để thuận tiện cho việc sử dụng, khai thác Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5327/UBND-THNC ngày 
31/5/2023 về việc rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Sở 
Công Thương đã báo kết quả thực hiện tại Báo cáo số 38825/BC-SCT ngày 
06/6/2023. 

2. Công tác chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ đối với các thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 

- Sở Công Thương đang xây dựng và triển khai có hiệu Kế hoạch số 991/KH-
SCT ngày 02/3/2023 rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Công Thương năm 2023 nhằm triển khai thực hiện rà soát, 
đơn giản hóa Bộ thủ tục hành chính; Thường xuyên thực hiện rà soát, đơn giản hóa 
Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Phối 
hợp Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ đối 
với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên phần mềm Một 
cửa; Đến nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính Sở Công Thương được tiếp nhận 
trực tuyến, luân chuyển và giải quyết hồ sơ được thực hiện hoàn toàn trên môi 
trường mạng, qua đó giúp cho cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ đúng theo quy trình 
điện tử đã phê duyệt đảm bảo theo thời gian quy định, giảm thiểu việc giải quyết 
hồ sơ trễ hạn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, minh bạch quá trình giải 
quyết thủ tục hành chính… tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu. 

3. Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính 

Hiện nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương được tiếp 
nhận trực tuyến, luân chuyển, xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa; 100% các thủ 
tục cung cấp trực tuyến có bộ hồ sơ mẫu được niêm yết tại văn phòng Sở, đăng tải 
trên website Sở Công Thương để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tham 
khảo; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương thời gian qua 
luôn ở mức cao, trong đó tính riêng trong quý II năm 2023 tỷ lệ giải quyết hồ sơ 
liên quan đến thủ tục hành chính của ngành đạt 99,99% đúng và trước hạn (Báo 
cáo số 3604/BC-SCT ngày 15/6/2023). 
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4. Kết quả rà soát các thủ tục hành chính có nhu cầu sử dụng dữ liệu căn 
cước điện tử 

Sau khi tiến hành rà soát bộ thủ tục hành chính của Sở Công Thương gồm 116 
thủ tục hành chính đang áp dụng; Kết quả có 04 thủ tục hành chính (Trên trang 
motcua.dongnai.gov.vn) có nhu cầu sử dụng dữ liệu căn cước điện tử gồm (báo 
cáo tại Văn bản số 1698/SCT-KH ngày 06/4/2022): 

Sở đã có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền sau khi tiến hành rà soát bộ 

thủ tục hành chính của Sở Công Thương, kết quả có 04 thủ tục hành chính trên 

trang một cửa có nhu cầu sử dụng dữ liệu căn cước điện tử (báo cáo tại Văn bản số 

1698/SCT-KH ngày 06/4/2022) 

- Với đặc thù ngành công thương, các DVC (TTHC) do Sở Công Thương 

cung cấp không thuộc 25 DVC thiết yếu; Qua rà soát Quyết định số 422/QĐ-TTg 

ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục dịch vụcông 

trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022, Sở Công 

Thương không có DVC liên quan đến 29 DVC được phê duyệt theo Quyết định số 

422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022. Vì vậy, tính từ tháng 01/2023 đến nay Sở chưa tiếp 

nhận hồ sơ thủ tục hành chính có yêu cầu về thông tin dân cư, thông tin cư trú của 

công dân. 

- Công tác số hóa hồ sơ điện tử: Ngày 17/3/2023 Sở đã triển khai và đăng ký 
tham gia tập huấn số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử 
tỉnh - motcua.dongnai.gov.vn và sử dụng phần mềm Kho quản lý dữ liệu điện tử. 
Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định chính thức đưa vào sử dụng 
phần mềm số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, Sở đang triển khai thực hiện số hóa 
đến toàn thể công chức viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính. 

- Sở đã thực hiện đăng ký tài khoản cho CBCC tham gia công tác xử lý 
TTHC để tra cứu dữ liệu dân cư được tích hợp vào trang motcua.dongnai.gov.vn 
rất thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả.    

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ 
2020  

1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác cảnh vệ: Có 
trách nhiệm và tuân thủ quy định của Luật cư trú 2020. 

2. Hiệu quả của việc triển khai công tác thi hành Luật căn cước công dân từ khi 
Luật cư trú 2020 được ban hành: 

- Sở Công Thương luôn quan tâm, phối hợp với Công an tỉnh trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Việc thực hiện các nội dung của Luật cư trú 2020 có mâu thuẫn với các quy 
định pháp luật khác hay không: Chưa có. 

3. Tác động của Luật cư trú 2020: 
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- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò của công tác triển khai thực hiện Luật 
cư trú 2020 thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh: Nói đến cư trú là nói đến nền 
tảng Dữ liệu dân cư có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai 
thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu người 
dân chỉ khai báo thông tin một lần với cơ quan Nhà nước trong thực hiện các thủ 
tục hành chính. Thực hiện tốt điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước, góp 
phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

1. Nhận xét chung: 

Luật cư trú 2020 ra đời, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đơn vị thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao, thi hành Luật Căn cước công dân, thực hiện nhiệm vụ theo Kế 
hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh góp phần mang lại lợi ích 
rất lớn cho đất nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho 
người dân và doanh nghiệp. Phục vụ sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước cũng như 
công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

2. Hạn chế, vướng mắc: Không. 

V. KIẾN NGHỊ: không 

VI. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 

Sở Công Thương tiếp tục rà soát nhu cầu khai thác thông tin khi thực hiện thủ 
tục hành chính và phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện trên 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh nếu có nhu cầu; Tiếp tục 
phối hợp với Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đồng bộ, 
hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/3/2022 của 
UBND tỉnh. 

Trên đây là nội dung kết quả triển khai thực hiện thi hành Luật cư trú 2020 
của Sở Công Thương, gửi Công an tỉnh tổng hợp báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 
- Ban Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP (Thuymtt). 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Trí Phương 

 

2. Hạn chế, vướng mắc: Không.


